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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013 

 
NGHỊ ĐỊNH  

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản 
 

 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật xuất bản. 
 

Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất 

bản về trách nhiệm quản lý nhà nước và thực hiện chính sách của Nhà nước đối 
với hoạt động xuất bản; tổ chức và hoạt động trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát 
hành xuất bản phẩm và xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.  

2. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ 
chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại 
Việt Nam có liên quan đến hoạt động xuất bản. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong 
việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản  

1. Chủ trì, phối hợp xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan 
có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, quyền tác giả và 
quyền liên quan trong hoạt động xuất bản và các biện pháp phòng, chống in lậu, in 
giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm. 
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2. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong hoạt động xuất bản; 
đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động xuất bản. 

3. Quản lý và tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động xuất bản. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quy định hoặc trình cơ quan 
có thẩm quyền quy định chi tiết các chính sách tại Điểm b và Điểm c Khoản 2, 
Điểm b và Điểm c Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 7 Luật xuất bản. 

5. Cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, 
chứng chỉ hành nghề, xác nhận đăng ký trong hoạt động xuất bản theo quy định 
của Luật xuất bản và Nghị định này. 

6. Nhận, quản lý, tổ chức đọc, kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu và xử lý xuất 
bản phẩm vi phạm theo quy định của Luật xuất bản, Nghị định này và các quy định 
khác của pháp luật có liên quan. 

7. Hướng dẫn, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê và ban hành thống 
nhất các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động xuất bản. 

8. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động xuất bản; tuyển 
chọn và trao giải thưởng quốc gia đối với xuất bản phẩm có giá trị cao. 

9. Yêu cầu tổ chức, cá nhân đình chỉ việc xuất bản, in, phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.  

10. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật 
trong hoạt động xuất bản theo thẩm quyền. 

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc quản lý nhà nước 
về hoạt động xuất bản  

1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quy định và hướng dẫn thực 
hiện các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự và phòng, chống tội phạm trong hoạt 
động xuất bản. 

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy 
định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quy định và hướng dẫn 
thực hiện công tác quản lý thị trường trong hoạt động xuất bản. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quy định chi 
tiết về bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường theo quy định tại Điểm c Khoản 1 và 
Điểm e Khoản 2 Điều 32 Luật xuất bản. 
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4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Bộ Tài chính, cơ quan có liên quan quy định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền 
quy định chi tiết các chính sách tại Điểm a Khoản 2, Điểm a Khoản 3 và Điểm a 
Khoản 5 Điều 7 Luật xuất bản. 

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan 
có liên quan quy định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quy định 
về phí, lệ phí, các chính sách ưu đãi về lãi suất vay vốn, thuế, các khoản phải nộp 
ngân sách nhà nước khác, bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật để thực hiện 
các chính sách tại Điều 7, Điều 25, Điều 39 và Điều 41 Luật xuất bản. 

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà 
nước về hoạt động xuất bản. 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản  

1. Ban hành theo thẩm quyền quy hoạch, kế hoạch phát triển hoạt động xuất 
bản tại địa phương; ban hành, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật và chính 
sách của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản tại địa phương. 

2. Cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi các loại giấy phép, giấy xác nhận đăng ký theo 
quy định của Luật xuất bản và Nghị định này.  

3. Nhận, quản lý, tổ chức đọc, kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu và xử lý xuất 
bản phẩm vi phạm theo quy định của Luật xuất bản, Nghị định này và các quy 
định khác của pháp luật có liên quan đối với xuất bản phẩm do mình cấp giấy 
phép xuất bản.  

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê và công tác thi đua, khen 
thưởng trong hoạt động xuất bản theo quy định của pháp luật. 

5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 
trong hoạt động xuất bản theo thẩm quyền. 

Điều 5. Chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động xuất bản 
1. Cơ quan chủ quản nhà xuất bản và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có trách nhiệm báo cáo 
định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Bộ Thông tin 
và Truyền thông về hoạt động xuất bản và công tác quản lý nhà nước về hoạt động 
xuất bản tại địa phương. 
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3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ 
công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản. 

4. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết trình tự, thủ tục, 
cách thức báo cáo và biểu mẫu báo cáo trong hoạt động xuất bản. 

Điều 6. Điều kiện thành lập, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện 
tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản 
phẩm nước ngoài 

1. Điều kiện thành lập: 
a) Nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm đang hoạt động hợp pháp 

tại nước ngoài; 
b) Nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng đại diện phải 

thường trú tại Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp 
luật, có trình độ đại học trở lên, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự hoặc chấp hành bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án;  

c) Có địa điểm làm trụ sở văn phòng đại diện. 
2. Nội dung hoạt động: 
Văn phòng đại diện phải tuân thủ quy định của Luật xuất bản, Nghị định này, 

các quy định khác của pháp luật Việt Nam về văn phòng đại diện và được thực 
hiện các hoạt động sau đây: 

a) Giới thiệu, trưng bày, triển lãm, quảng cáo hoặc hình thức khác theo quy 
định của pháp luật Việt Nam về tổ chức và xuất bản phẩm của nhà xuất bản hoặc 
của tổ chức phát hành xuất bản phẩm do mình đại diện; 

b) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác, trao đổi về bản quyền, 
xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm cho nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất 
bản phẩm do mình đại diện.  

Điều 7. Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại 
Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm 
nước ngoài  

1. Việc cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện thực hiện theo quy định 
sau đây: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh có công chứng) gửi Bộ Thông tin và Truyền thông gồm có: Đơn đề 
nghị cấp giấy phép; văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận nhà 
xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm đang hoạt động hợp pháp tại nước đặt 
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trụ sở chính; giấy tờ chứng minh có trụ sở hoặc hợp đồng thuê trụ sở để làm văn 
phòng đại diện; bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên, phiếu lý 
lịch tư pháp và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt 
Nam của người đứng đầu văn phòng đại diện do cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp;  

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền 
thông phải cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện; trường hợp không cấp giấy 
phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp và 
có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm. 

2. Việc cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện thực hiện theo 
quy định sau đây: 

a) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày bị mất, bị hư hỏng giấy phép, nhà xuất 
bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài phải có hồ sơ đề 
nghị cấp lại giấy phép. Hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông gồm đơn đề nghị 
cấp lại giấy phép và bản sao giấy phép (nếu có) hoặc giấy phép bị hư hỏng; 

b) Ít nhất 30 ngày, trước ngày giấy phép hết hạn, nhà xuất bản nước ngoài, tổ 
chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài được đề nghị gia hạn giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép gửi Bộ Thông tin và 
Truyền thông gồm đơn đề nghị gia hạn giấy phép và giấy phép đã được cấp; 

c) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền 
thông phải cấp lại, gia hạn giấy phép; trường hợp không cấp lại, gia hạn giấy phép 
phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết mẫu đơn đề nghị 
cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện, mẫu giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

 
Chương II  

LĨNH VỰC XUẤT BẢN 
 

Điều 8. Điều kiện thành lập và bảo đảm hoạt động của nhà xuất bản  
1. Ngoài điều kiện quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 13 của Luật xuất bản, 

nhà xuất bản được thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây: 
a) Trụ sở của nhà xuất bản có diện tích từ 200 mét vuông (m2) sử dụng trở lên; 
b) Có ít nhất 05 (năm) tỷ đồng để bảo đảm hoạt động xuất bản; 
c) Có đủ trang thiết bị để tổ chức xuất bản. 


